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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN B 

THÀNH PHỐ C 

           48/2022/DS-ST 

Ngày: 23-6-2022 

V/v tra h chấp hợp đồ g tí  dụ g 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    

  NHÂN DANH 

     NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN B, THÀNH PHỐ C  

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễ  Thúy Quyê  

Các Hội thẩm nhân dân:  à Nguyễ  Thị Hồ g Diễm 

    à Nguyễ  Ngọc Diễm 

Thư ký phiên tòa: Ông Trươ g Vũ Linh – Thư ký Tòa     hâ  dâ  quậ  

 ì h Thuỷ, thà h ph  C. 

Ngày 23 tháng 6  ăm 2022, Tòa     hâ  dâ  quậ  B, thà h ph  C xét xử  ơ 

thẩm công khai vụ    dâ   ự thụ lý     38/2022/TLST-DS ngày 24 tháng 02  ăm 

2022, về việc “Tra h chấp hợp đồ g tí  dụ g” theo Quyết đị h đưa vụ    ra xét xử 

   271/2021/QĐXXST-DS ngày 30 th  g 5  ăm 2022, giữa c c đươ g  ự  

Nguyên đơn: Ngâ  hà g Thươ g mại Cổ phầ  Đ  

Trụ  ở  S  130 đườ g Pha  Đă g Lưu, Phườ g B1, Quậ  Phú Nh, Thành 

ph  H. 

Người đại diệ  theo ph p luật  Ô g Võ Minh T – Chủ tịch Hội đồ g Qu   

trị. Người đại diệ  theo ủy quyề   Ô g Nguyễ  Thanh T1 – Tổ g gi m đ c. Ông 

Tù g ủy quyề  cho bà Hoà g Thị Mộ g Th o – Gi m đ c phò g giao dịch B. Bà 

Th o ủy quyề  tham gia t  tụ g cho ông Nguyễ  Chí Nguyê . Có mặt 

Địa chỉ  Lô 26 – 27, khu dâ  cư Ngâ  Thuậ , đườ g Lê Hồ g Pho g, 

phườ g B, quậ  B, thà h ph  C.  

Bị đơn: Bà Nguyễ  Thị H,  i h  ăm 1969; Địa chỉ  S  30/12A, Lê Hồ g 

Phong, khu vực 4, phườ g B, quậ  B, thà h ph  C. (Vắ g mặt); 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Võ Trang Ng,  i h  ăm  1968; 

Địa chỉ  S  30/12A, Lê Hồ g Pho g, khu vực 4, phườ g B, quậ  B, thà h ph  C. 

(Vắ g mặt); 



NỘI DUNG V  ÁN  

 Theo đơn khởi kiện ngày 04/01/2022, trong quá trình giải quyết vụ án, người 

đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày và yêu cầu: 

Ngày 17/10/2016 bà Nguyễ  Thị H ký hợp đồ g vay v   tí  chấp tại Ngâ  

hà g Thươ g mại Cổ phầ  Đ - Chi nhánh C Phò g giao dịch B ( au đây gọi là 

Ngân hàng),    tiề  20.000.000 đồ g để kinh doa h; Thời hạ  vay 12 tháng với lãi 

 uất 10,5 %/ ăm. Su t qu  trì h vay bà H chỉ tr  được 14.350.000 đồ g; tro g đó 

 ợ g c 12.707.692 đồ g, lãi tro g hạ  1.642.308 đồ g. Tí h đế  ngày 23/6/2022 

bà H cò   ợ Ngân hàng 14.582.890 đồ g, tro g đó tiề  g c: 7.292.308 đồ g, lãi 

tro g hạ : 457.692 đồ g và 6.832.890 đồ g tiề  lãi qu  hạ . Nay, Ngân hàng 

Thươ g mại Cổ phầ  Đ yêu cầu bà H, cùng người b o lã h ô g Võ Trang Ng tr  

   tiề  14.582.890 đồ g và tiề  lãi, phí ph t  i h tiếp theo  gày 23/6/2022 cho đế  

khi tha h lý hợp đồ g.  

 ị đơ  bà Nguyễ  Thị H và người có quyề  lợi,  ghĩa vụ liê  qua  ô g Võ 

Trang Ng vắ g mặt  ê  khô g ghi  hậ  được ý kiế . 

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diệ  theo ủy quyề  của  guyê  đơ  Ngân hàng 

Thươ g mại Cổ phầ  Đ cho rằ g, thời điểm bà H vi phạm hợp đồ g và khô g tr  

thêm bất cứ    tiề   ào cho ngân hàng là ngày 17/10/2017. Ngâ  hà g đã  hiều lầ  

liên hệ và ph i hợp cù g với Hội liê  hiệp phụ  ữ phườ g B, quậ  B để yêu cầu bà 

H, ông Ng tr   ợ. Tuy  hiê , bà H, ông Ng đã bỏ địa phươ g đi  ơi kh c, làm   h 

hưở g đế  thời gia  khởi kiệ . Do bị đơ  tr   tr  h  ghĩa vụ tr   ợ, nên đề  ghị 

Hội đồ g xét xử khô g  p dụ g thời hiệu khởi kiệ  và chấp  hậ  toà  bộ yêu cầu 

khởi kiệ  của  guyê  đơ  buộc   ị đơ  và  gười b o lã h ph i tr   ợ g c,  ợ lãi 

tro g hạ , qu  hạ  cho đế  khi tha h lý hợp đồ g.  ị đơ  ph i chịu    phí theo 

quy đị h. 

NHẬN Đ NH CỦA TÒA ÁN  

Sau khi  ghiê  cứu c c tài liệu có tro g hồ  ợ vụ    được thẩm tra tại phiê  

tòa, Hội đồ g xét xử  hậ  đị h  

[1] T  tụ g  Nguyê  đơn Ngâ  hà g Thươ g mại Cổ phầ  Đ (sau đây gọi là 

Ngân hàng) khởi kiệ  buộc bà Nguyễ  Thị H tr     tiề  g c và lãi theo hợp đồ g 

tí  dụ g nên qua  hệ ph p luật của vụ    là tra h chấp hợp đồ g tí  dụ g.  ị đơ  

có địa chỉ cư trú tại s  30/12A, Lê Hồ g Pho g, khu vực 4, phườ g B, quậ  B, 

thà h ph  C nên thuộc thẩm quyề  gi i quyết của Tòa     hâ  dâ  quậ   ì h 

Thủy; bị đơ  và  gười có quyề  lợi,  ghĩa vụ liê  qua  đã được Tòa    triệu tập 

tham gia phiê  tòa hai lầ   hư g vẫ  vắ g mặt khô g lý do  ê  Tòa    xét xử 

vắ g mặt c c đươ g  ự theo Điều 227, 228  ộ luật t  tụ g dâ   ự. 



[2]  ét yêu cầu khởi kiệ  của  guyê  đơ : Că  cứ vào Giấy vay tiề  tr  góp 

kiêm khế ước  hậ   ợ ngày 17/6/2016, bà H đã vay của Ngân hàng Đ,    tiề  

20.000.000 đồ g, lãi  uất 10,5%/ ăm, lãi  uất qu  hạ  150 %/ ăm  o với lãi trong 

hạ , mục đích vay kinh doanh, thời hạ  vay 12 th  g. Qu  trì h vay tí h đế   gày 

17/10/2017 thì bà H chỉ tr  được 12.707.692 đồ g v   g c thì  gư g khô g tr  

 ữa. S  tiề  g c cò  lại 7.292.308 đồ g đã chuyể   a g qu  hạ , Ngân hàng có 

quyề  khởi kiệ  bà H để thu hồi  ợ. Tuy  hiê , đế   gày 04/01/2022 Ngân hàng 

mới  ộp đơ  khởi kiệ  là qu  thời hạ  3  ăm  ê  hết thời hiệu quy đị h tại Điều 

429 của  ộ luật dâ   ự 2015. Kho  g thời gia  bà H, ông Ng tr   tr  h  ghĩa vụ 

tr   ợ khô g thuộc c c trườ g hợp liệt kê tại Điều 156  ộ luật dâ   ự  ê  khô g 

trừ ra khi xem xét thời hiệu khởi kiệ  của Ngâ  hà g. Do đó, Hội đồ g xét xử că  

cứ vào kho   2 Điều 155  ộ luật dâ   ự 2015, chỉ chấp  hậ  một phầ  yêu cầu 

khởi kiệ  của Ngâ  hà g Đ về việc yêu cầu bà H tr   ợ g c, khô g chấp  hậ  yêu 

cầu buộc bị đơ  tr  lãi tro g hạ , lãi qu  hạ  là 7.290.582 đồ g.  

[3] Tòa     hâ  dâ  quậ  B đã t  g đạt c c vă  b   t  tụ g, thô g b o cho 

bà H, ông Ng biết yêu cầu khởi kiệ  của Ngâ  hà g Đ. Tuy nhiên, bà H, ông Ng 

vẫ  khô g đế , khô g cu g cấp chứ g cứ ph   đ i lại c c yêu cầu của  guyê  đơ  

nê  ph i chịu tr ch  hiệm về  ự vắ g mặt của mì h. 

[3]    phí dâ   ự sơ thẩm   ị đơ  ph i chịu    phí đ i với phầ  yêu cầu của 

 guyê  đơ  được chấp  hậ . Ngâ  hà g ph i chịu    phí đ i với yêu cầu đòi  ợ lãi 

khô g được chấp  hậ . 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT Đ NH: 

 Că  cứ: Kho   3 Điều 26, Điều 35, điểm a kho   1 Điều 39, Điều 48, Điều 

91, Điều 92, Điều 184 Điều 227, Điều 228, Điều 235, Điều 271, Điều 273 và Điều 

280  ộ luật t  tụ g dâ   ự; Điều 154; kho   2 Điều 155, Điều 156; Điều 335, Điều 

342, Điều 357, Điều 429, Điều 468  ộ luật dâ   ự 2015; Điều 90, Điều 95 Luật 

c c tổ chức tí  dụ g; Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP  gày 05/5/2017 của Hội 

đồ g Thẩm ph   Tòa     hâ  dâ  t i cao; Nghị quyết    326/2016/U TVQH  gày 

30/12/2016 của Ủy ba  Thườ g vụ Qu c hội. 

 Tuyên xử:  

1. Chấp  hậ  một phầ  yêu cầu khởi kiệ  của Ngâ  hà g Thươ g mại Cổ 

phầ  Đ.  

-  uộc bà Nguyễ  Thị H có tr ch  hiệm tr  cho Ngâ  hà g Thươ g mại Cổ 

phầ  Đ    tiề  vay v   g c là 7.292.308 đồ g. Trườ g hợp bà H khô g tr  được 

 ợ thì ô g Võ Trang Ng có tr ch  hiệm tr   ợ thay bà H. 



Kể từ khi  guyê  đơ  có đơ  yêu cầu thi hà h     ếu bị đơ  chậm tr  thì 

ph i chịu lãi  uất đ i với    tiề   ợ g c chưa tha h to  , theo mức lãi  uất tro g 

hợp đồ g thỏa thuậ . 

- Khô g chấp  hậ  yêu cầu khởi kiệ  của Ngâ  hà g Thươ g mại Cổ phầ  

Đ yêu cầu bà Nguyễ  Thị H tr     tiề  lãi tro g hạ  và lãi qu  hạ  7.290.582 đồ g. 

2.    phí dâ   ự sơ thẩm   à Nguyễ  Thị H ph i chịu 364.615 đồ g    phí 

dân sự sơ thẩm,  ộp tại Chi cục Thi hà h    dâ   ự quậ   ì h Thủy.  

Nguyê  đơn Ngâ  hà g Thươ g mại Cổ phầ  Đ ph i chịu 364.529 đồ g; 

khấu trừ vào tiề  tạm ứ g    phí đã  ộp là 344.783 đồ g theo biê  lai thu    

002317  gày 18/02/2022 tại Chi cục Thi hà h    dâ   ự quậ   ì h Thủy. Đươ g 

 ự ph i  ộp thêm 19.746 đồ g. 

3. Quyề  kh  g c o  C c đươ g  ự được quyề  kh  g c o b       ày trong 

thời hạ  15  gày kể từ  gày tuyê     (đươ g  ự vắ g mặt được quyề  kh  g c o 

kể từ  gày  hậ  được b      hoặc b      được  iêm yết), để yêu cầu Tòa     hâ  

dâ  thà h ph  C gi i quyết lại theo thủ tục phúc thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự. 

 
Nơi nhận: 

- TAND TP.C; 

- VKS ND Q. ì h Thuỷ; 

- Chi cục THADS Q. ì h Thuỷ; 

- Đươ g  ự; 

- Lưu. 
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TH M PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thúy Quyên 

 


